      SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015
(Thực hiện từ ngày 25/8/2014; 3 tiết/1 lớp)
	Tuần


	Thứ, ngày
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Thuận

	1

(25-30/8/2014)
	5 (28/8/2014)
	11A1
	12A5
	11A2

	
	6 (29/8/2014)
	11A4
	12A7
	11A3

	
	7 (30/8/2014)
	11A5
	12A8
	

	2
(01-06/9/2014)
	7 (06/9/2014)
	11A6
	12A1
	

	3

(08-13/9/2014)
	2 (08/9/2014)
	11A7
	12A9
	

	
	3 (09/9/2014)
	11A8
	12A10
	

	
	4 (10/9/2014)
	11A9
	12A11
	

	
	5 (11/9/2014)
	11A10
	12A12
	

	
	6 (12/9/2014)
	11A11
	
	

	
	7 (13/9/2014)
	
	12A13
	

	4

(15-20/9/2014)
	2 (15/9/2014)
	11A12
	12A14
	

	
	3 (16/9/2014)
	11A13
	
	

	
	4 (17/9/2014)
	11A14
	12A5
	

	
	5 (18/9/2014)
	11A15
	12A7
	

	
	6 (19/9/2014)
	12A2
	
	

	
	7 (20/9/2014)
	
	12A8
	


     SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015
(Thực hiện từ ngày 22/9/2014 đến 04/10/2014; 3 tiết/1 lớp/buổi)
	Tuần


	Thứ, ngày
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	

	5

(22-27/9/2014)
	2 (22/9/2014)
	12A4
	
	

	
	3 (23/9/2014)
	12A3
	12A9
	

	
	4 (24/9/2014)
	 
	
	

	
	5 (25/9/2014)
	11A4
	
	

	
	6 (26/9/2014)
	12A6
	12A11
	

	
	7 (27/9/2014)
	
	
	

	6

(29/9-4/10/2014)
	2 (29/9/2014)
	11A12
	12A14
	

	
	3 (30/9/2014)
	11A1
	12A12
	

	
	4 (01/10/2014)
	
	12A13
	

	
	5 (02/10/2014)
	11A5
	
	

	
	6 (03/10/2014)
	11A6
	12A15
	

	
	7 (04/10/2014)
	11A8
	
	


     SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015
(Thực hiện từ ngày 06/10/2014 đến 25/10/2014; 3 tiết/1 lớp/buổi)
	Tuần


	Thứ (ngày)
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Lộc

	7

(06/10-11/10/2014)
	2 (06/10/2014)
	11A9
	12A7
	12A6

	
	3 (07/10/2014)
	11A1
	
	

	
	4 (08/10/2014)
	
	
	

	
	5 (09/10/2014)
	11A3
	12A1
	12A2

	
	6 (10/10/2014)
	11A2
	12A8
	

	
	7 (11/10/2014)
	11A10
	
	

	8

(13/10-18/10/2014)
	2 (13/10/2014)
	11A12
	12A10
	

	
	3 (14/10/2014)
	11A4
	12A9
	

	
	4 (15/10/2014)
	11A7
	12A15
	12A4

	
	5 (16/10/2014)
	11A13
	12A5
	12A3

	
	6 (17/10/2014)
	11A11
	12A11
	

	
	7 (18/10/2014)
	11A8
	12A12
	

	9
(20/10-25/10/2014)
	2 (20/10/2014)
	11A15
	12A14
	12A6

	
	3 (21/10/2014)
	11A6
	
	

	
	4 (22/10/2014)
	11A5
	12A13
	

	
	5 (23/10/2014)
	11A14
	
	12A2

	
	6 (24/10/2014)
	11A9
	12A15
	

	
	7 (25/10/2014)
	11A11
	
	


Ghi chú: Vào học bắt đầu từ 14 giờ 15 phút theo giờ học thêm buổi chiều
     SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015
(Thực hiện từ ngày 27/10/2014 đến  15/11/2014; 3 tiết/1 lớp/buổi)
	Tuần


	Thứ (ngày)
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Lộc

	10

(27/10/2014 - 01/11/2014)
	2 (27/10/2014)
	11A9
	12A7
	

	
	3 (28/10/2014)
	11A1
	
	12A3

	
	4 (29/10/2014)
	
	
	12A4

	
	5 (30/10/2014)
	11A3
	12A1
	

	
	6 (31/10/2014)
	11A2
	12A8
	

	
	7 (01/11/2014)
	11A10
	
	

	11

(03/11/2014 - 08/11/2014)
	2 (03/11/2014)
	11A12
	12A10
	

	
	3 (04/11/2014)
	11A4
	12A9
	

	
	4 (05/11/2014)
	11A7
	
	

	
	5 (06/11/2014)
	11A13
	12A5
	12A2

	
	6 (07/11/2014)
	11A11
	12A11
	12A6

	
	7 (08/11/2014)
	11A8
	12A12
	

	12

(10/11/2014 – 15/11/2014)
	2 (10/11/2014)
	11A15
	12A14
	

	
	3 (11/11/2014)
	11A6
	
	12A3

	
	4 (12/11/2014)
	11A5
	12A13
	12A4

	
	5 (13/11/2014)
	11A14
	
	

	
	6 (14/11/2014)
	11A2
	12A15
	

	
	7 (15/11/2014)
	11A10
	
	

	
	CN (16/2014) (bù)
	
	12A1
	


Ghi chú: Vào học bắt đầu từ 14 giờ theo giờ học thêm buổi chiều

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015
(Thực hiện từ ngày 17/11/2014 đến  06/12/2014; 3 tiết/1 lớp/buổi; riêng tuần 15 học 4tiết/buổi)
	Tuần


	Thứ (ngày)
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Lộc
	Thầy Trung

	13

(17/11/2014 -22/11/2014)
	2 (17/11/2014)
	11A14
	
	10A9
	10A4

	
	3 (18/11/2014)
	Mít tinh
	Mít tinh
	Mít tinh
	Mít tinh

	
	4 (19/11/2014)
	
	
	
	

	
	5 (20/11/2014)
	Nghĩ 20/11
	Nghĩ 20/11
	Nghĩ 20/11
	Nghĩ 20/11

	
	6 (21/11/2014)
	11A2
	12A8
	10A2
	10A12

	
	   7 (22/11/2014)
	11A10
	12A13
	10A8
	

	
	CN (23/11/2014)
	11A14
	
	
	

	14

(24/11/2014 - 29/11/2014)
	2 (24/11/2014)
	11A12
	12A10
	10A10
	

	
	3 (25/11/2014)
	11A4
	12A5
	10A5
	

	
	4 (26/11/2014)
	11A7
	12A15
	10A6
	10A1

	
	5 (27/11/2014)
	11A13
	12A1
	10A9
	10A13

	
	6 (28/11/2014)
	11A11
	12A11
	10A7
	10A12

	
	7 (29/11/2014)
	11A3
	12A12
	10A3
	

	15

(01/12/2014 – 06/12/2014)
	2 (01/12/2014)
	11A15
	12A14
	10A14
	Nghỉ

	
	3 (02/12/2014)
	11A1
	12A3
	10A10
	10A4

	
	4 (03/12/2014)
	11A5
	12A10
	10A11
	10A13

	
	5 (04/12/2014)
	11A6
	12A2
	10A5
	10A1

	
	6 (05/12/2014)
	11A9
	12A9
	10A2
	

	
	7 (06/12/2014)
	11A7
	12A6
	10A15
	


Ghi chú: Vào học bắt đầu từ 14 giờ theo giờ học thêm buổi chiều

Những lớp thầy Lực còn thiếu 01 buổi: 11A3,11A6, 11A8, 11A13,14,15

Thầy Lầm: 1 buổi 12A15,  12A4, 12A7,12A2
TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015

(Thực hiện từ ngày 08/12/2014 đến  10/01/2015; 4 tiết/1 lớp/buổi; bắt đầu từ 14 giờ)
	Tuần


	Thứ (ngày)
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Lộc
	Thầy Trung
	Ghi chú

	16
(08/12/2014-13/12/2014)


	2, 08/12/2014
	11A1
	12A12
	10A14
	
	11A1 nghỉ học thêm toán  thứ 2

	
	3, 09/12/2014
	
	
	
	
	Dự kiến học bù

	
	4, 10/12/2014
	11A8
	12A1
	
	
	

	
	5, 11/12/2014
	11A6
	12A4
	10A9
	10A1
	

	
	6, 12/12/2014
	11A9
	12A8
	10A3
	
	

	
	7, 13/12/2014
	11A5
	12A3
	10A8
	10A13
	

	17

(15/12/2014-20/12/2014)
	2, 15/12/2014
	11A7
	12A15
	10A11
	
	

	
	3, 16/12/2014
	
	
	
	
	Dự kiến học bù

	
	4, 17/12/2014
	
	12A7
	10A2
	
	10A2 nghỉ học thêm toán  thứ 4

	
	5, 18/12/2014
	11A3
	12A2
	10A7
	10A4
	

	
	6, 19/12/2014
	11A11
	12A9
	10A10
	
	10A10 nghỉ học toán thứ 6

	
	7, 20/12/2014
	11A10
	12A5
	10A6
	
	

	18

(22/12/2014-27/12/2014)
	2, 22/12/2014
	11A15
	12A14
	10A14
	
	

	
	3, 23/12/2014
	11A2
	12A11
	10A5
	
	

	
	4, 24/12/2014
	11A13
	12A10
	
	10A1
	10A1 nghỉ học thêm toán thứ 4

	
	5, 25/12/2014
	11A4
	12A4
	10A15
	10A12
	

	
	6, 26/12/2014
	
	
	10A3
	
	Kiểm tra tập trung k11; học bình thường

	
	7, 27/12/2014
	11A12
	
	10A8
	
	Kiểm tra tập trung k12; học bình thường

	19

(29/12/2014-03/01/2015)
	2, 29/12/2014
	11A14
	12A13
	
	
	Kiểm tra tập trung k10; học bình thường

	
	3, 30/12/2014
	11A3
	12A2
	10A5
	
	

	
	4, 31/12/2014
	11A8
	12A7
	
	
	

	
	Tết dương lịch
	
	
	
	
	

	
	6, 02/01/2015
	
	
	
	
	

	
	7, 03/01/2015
	
	12A6
	10A6
	
	

	20

(05/01/2015-10/01/2015)
	2, 05/01/2015
	11A15
	12A15
	10A11
	
	

	
	3, 06/01/2015
	
	
	
	
	Dự kiến học bù

	
	4, 07/01/2015
	
	
	
	
	

	
	5, 08/01/2015
	11A6
	
	10A7
	
	

	
	6, 09/01/2015
	11A14
	
	
	
	

	
	7, 10/01/2015
	11A13
	
	10A15
	
	


Ghi chú: Những lớp có lịch học thêm trùng lịch học GDQP thì ưu tiên học GDQP
TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, NĂM HỌC 2014 – 2015

(Thực hiện từ ngày 12/01/2015; 4 tiết/1 lớp/buổi; bắt đầu từ 14 giờ)
	Tuần


	Thứ (ngày)
	Buổi chiều

	
	
	Thầy Lực
	Thầy Lâm
	Thầy Lộc
	Thầy Trung
	Ghi chú

	21
(12/01/2015-17/01/2015)
	2 (12/01/2015)
	11A7
	12A1
	10A11
	
	

	
	3 (13/01/2015)
	
	
	
	
	

	
	4 (14/01/2015)
	11A8
	12A7
	
	
	

	
	5 (15/01/2015)
	
	12A2
	10A5
	10A1
	

	
	6 (16/01/2015)
	11A9
	
	10A3
	
	

	
	7 (17/01/2015)
	11A5
	12A3
	10A6
	
	

	22

(19/01/2015-24/01/2015)
	2 (19/01/2015)
	
	
	10A14
	
	

	
	3 (20/01/2015)
	11A2
	12A4
	10A7
	10A4
	

	
	4 (21/01/2015)
	
	12A10
	
	
	

	
	5 (22/01/2015)
	11A6
	
	10A9
	
	

	
	6 (23/01/2015)
	11A11
	12A9
	
	
	

	
	7 (24/01/2015)
	11A10
	12A5
	10A8
	
	

	23

(26/01/2015-31/01/2015)
	2 (26/01/2015)
	
	12A14
	
	
	

	
	3 (27/01/2015)
	11A1
	12A15
	
	10A12
	

	
	4 (28/01/2015)
	11A13
	
	
	
	

	
	5 (29/01/2015)
	
	
	
	
	

	
	6 (30/01/2015)
	11A14
	12A8
	
	
	

	
	7 (31/01/2015)
	
	12A6
	
	
	

	24

(02/02/2015-07/02/2015)
	2 (02/02/2015)
	11A15
	12A12
	
	
	

	
	3 (03/02/2015)
	11A4
	12A13
	10A10
	10A13
	

	
	4 (04/02/2015)
	
	
	
	
	

	
	5 (05/02/2015)
	11A3
	
	10A2
	
	

	
	6 (06/02/2015)
	11A12
	
	
	
	

	
	7 (07/02/2015)
	
	12A11
	10A15
	
	


Ghi chú: Những lớp có lịch học thêm trùng với lịch học  GDQP thì nghỉ học thêm.
